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ZD7222-S0-CJM305
Bồn cầu thông minh
765x480x585mm

ZD6300-SA-CJM305
Bồn cầu thông minh
697x400x525mm

Xịt mạnh bằng máy bơm
Sấy bằng gió ấm
Xả nước không cần điện
Nút xoay một chạm
Điều khiển từ xa
Xịt nước nhỏ bên ngoài
Bộ lọc phía trước
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PJ11371-1-5/31KB-1

Men sứ chống khuẩn đất hiếm
Nắp bồn cầu PP dày
Xả nước bằng cảm giác chân
Xả nước xoáy siêu mạnh
Tiết kiệm nước cấp độ 2
Khoảng cách 300mm

Bàn cầu 1 khối
700x410x675mm



Bồn cầu vệ sinh
790x490x305mm

03105-00-1 1187-2/11Z-1
Bàn cầu treo tường
584x364x364mm

Men dễ dàng làm sạch
Bệ ngồi và nắp UF đóng êm
2 chế độ xả: 4,2/6L
Kiểu xả washdown
Tâm thoát ngang 180mm
Lớp men dễ dàng làm sạch: Lớp men mịn dễ lau chùi
Bệ ngồi và nắp UF đóng êm: Độ cứng cao, chống trầy xước
Rửa sạch: Xả mạnh

Lớp men không cần quét 
Khoảng cách tường 305, 11168
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1293-1/01Z-I011
Chậu lavabo âm bàn
560x430x200mm

Bề mặt men tự làm sạch, trắng sáng, 
không bám bẩn, dễ vệ sinh
Men 3 lớp dày 0,7mm
Độ hút nước <0.2%
Hàm lượng sắt <1%

12132-1/01Z-I011 12703-1/01P-I011

P12720-1/01K-1 P12707-1/01Z-1



12138-1/01Z-I01112409-1/11Z-I011
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PJ13068-1-1D/31K-1
Tiểu nam treo tường
698*422*331mm 

Phiên bản treo tường, cảm ứng.
Đường cấp nước sau và xả nước vào 
tường bằng điện xoay chiều (AC)

PJ13068-1-1D/31K-1
Tiểu nam treo tường
698x422x331mm 

Phiên bản treo tường, cảm ứng
Đường cấp nước sau và xả nước vào 
tường bằng điện xoay chiều (AC)



P5E2003-10-6JM

540x460x900mm

Ren đầu vào: G1/2
Cảm biến hồng ngoại
Sử dụng điện DC
Chất liệu: Nhựa ABS mạ Chrome

52E2010-12-CJM1
Van xả tiểu cảm ứng
122x62mm

Chất liệu: Nhựa ABS
Lớp mạ: Chrome
Điều khiển: Cảm ứng hồng ngoại
Kiểu lắp đặt: Lắp đặt trên bề mặt
Phương pháp cấp nước: Đường nước sau
Ren đầu vào: G1/2

14109-1/21P-1

540X460X900mm

95045-00-1
Két nước bồn cầu
755x655x110mm

Kiểu nút nhấn phía trước
Bồn cầu siêu mỏng, ẩn kín
Có thể kết nối với bồn cầu ngồi xổm
Bộ điều khiển đi kèm
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7101-238/1C-I011
Vòi chậu gắn tường

Bề mặt: mạ crôm
Chất liệu: hợp kim đồng
Ren: G1/2
Chiều dài: 105mm
Chiều cao: 81mm
Khoảng cách thành đầu ra: 85mm



32305-456/BA-Z

Chiều cao đầu vòi: 105mm
Khoảng cách tâm vòi xả131mm
Tổng chiều cao: 165mm

Chất liệu: Đồng thau chất lượng cao
Lõi van: Lõi van sứ (φ35)
Xử lý bề mặt: Vàng Jomoo
Kiểu cố định: Cụm đai ốc cố định



32349-590/1B-Z

Tổng chiều cao: 170mm
Chiều cao đầu vòi: 110mm
Chiều dài đầu vòi: 119,5mm
Chất liệu: đồng thau

Mạ Chrome
Cartridge sứ
Aerator ẩn

32415-682/1A-Z

Tổng chiều cao: 177mm
Chiều cao đầu vòi: 124mm
Chiều dài đầu vòi: 124mm

Chất liệu: Đồng silicon
Cartridge sứ (φ35)
Mạ Chrome

Vòi chậu

51E1220-21-CJM1

Đường kính van chia nước: φ35
Chiều cao: 135mm

Chất liệu: Đồng tinh luyện
Dòng điện một chiều
Bề mặt: Mạ crom
Vòi cảm ứng tự động, có thể điều
chỉnh nhiệt độ

Vòi nước

32145-128/1B2-Z

Tổng chiều cao: 160mm
Chiều cao đầu vòi: 90mm
Khoảng cách tâm vòi xả: 108mm

Chất liệu: Đồng thau chất lượng cao
Lõi van: Lõi van sứ (φ35)
Xử lý bề mặt: Mạ Chrome

Vòi chậu

Chức năng: Chuyển đổi nút bấm, loại bỏ 
cặn bằng silicon

Màu sắc: Đen huyền, kết hợp 
xám ma mị



32162-147/1C1-Z

Chiều cao đầu vòi: 186mm
Chiều dài đầu vòi: 133mm
Tổng chiều cao: 265mm

Chất liệu: Đồng silicone
Cartridge gốm (φ35)
Mạ Chrome

Vòi chậu

32436-526/1B-Z

Tổng chiều cao: 172mm
Chiều cao đầu vòi: 120mm
Chiều dài đầu vòi: 126mm

Chất liệu: Đồng silicone
Cartridge gốm (φ35)
Mạ Chrome

Vòi nước

Tổng chiều cao: 165mm
Chiều cao đầu vòi: 105mm
Chiều dài đầu vòi: 131mm
Kích thước lỗ khuyến nghị: 34~37

Vật liệu: Đồng silicon
Aerator bằng silicone
Mạ màu xám lạnh

32393-506/1B-Z





Tổng chiều cao: 218,4mm
Độ cao vòi: 124,1mm
Chiều dài vòi: 155,5mm

Củ vòi đồng đúc nguyên khối
Mạ crom 3 lớp luôn sáng bóng

32344-574/1B1-Z
Vòi lavabo nóng lạnh

32305-456/HBS-Z

Tổng chiều cao: 165mm
Chiều cao đầu vòi: 105mm
Chiều dài đầu vòi: 131mm
Kích thước lỗ khuyến nghị: 34~37
Vật liệu: Đồng silicon
Aerator bằng silicone
Mạ màu xám lạnh

Vòi lavabo nóng lạnh





X32008-091/1B-Z

Tổng chiều cao: 253mm
Chiều cao cửa xả nước: 224mm
Khoảng cách trung tâm của cửa xả nước: 135mm







S178014-2B02-1

Tấm phủ vòi hoa sen: 4,6 inch
Ren: G1/2

Xử lý bề mặt: Mạ Chrome
Chế độ xả nước: Bốn chức năng
phương thức tẩy cặn: Miệng xả nước 
silicon
Điểm đặc biệt: Súng phun nước

Bát sen tắm

S82023-2C01-2
Tay sen

Chất liệu: dây sen bằng inox 304
Chế độ nước: 3 chế độ
Chống rỉ sét, chống xoắn, bát sen đơn, được mạ 
Crom bên ngoài để giữ sản phẩm luôn sáng bóng 
và dễ vệ sinh



S02015-2C11-2

Chất liệu: Nhựa ABS an toàn
Bề mặt: Mạ Chrome
Chế độ xả nước: Năm chức năng
Tiết kiệm tới 50% lượng nước sử dụng

80x80x250mm

S202022-2B01-1

Ren: G1/2
Đường kính: φ118mm

Tay sen



P37315-000/00-1
Củ Sen Âm Sàn

Chất liệu: hợp kim đồng
Độ sâu lắp đặt: 80~160mm

Ren: G1/2



26161-624/1B-1

Đầu vòi sen: 320X230mm
Vòi sen cầm tay: vuông 5 inch
Khoảng cách đầu vào: 150±15mm
Ren: G1/2B
Kệ: 360*130mm
Khoảng cách từ đầu vào đến đỉnh: 1100mm
Khoảng cách từ đầu vào đến vòi sen: 997mm

36558-576/1B-1
Bát sen trần: 229mm
Bát sen nhỏ: 127mm , 4 chế độ tích hợp xịt phụ

Khoảng cách giữa các cửa hút: 150±15mm
Ren ngoài: G1/2B
Khoảng cách từ cửa vào đến đỉnh: 970-1270mm
Khoảng cách từ cửa vào đến vòi sen: 810-1110mm
Khoảng cách giữa tường và vòi sen: 445mm



Mạ màu đen mờ cao cấp.
Bát sen trần tự động tẩy cặn.
Tay sen với 3 chức năng, tẩy cặn dễ dàng 
nhờ vào nút gạt.
Tích hợp kệ để đồ và vòi xịt

26162-625/1B-1
Sen cây

 Bát sen trần: 9 inch.
 Tay sen: 4.5 inch.



26140-533/1B-1

Bát sen trần 9 inch
Tay sen: 5 inch

Bát sen trần tẩy cặn bằng 1 nút
Tay sen 5 chế độ, tẩy cặn bằng nút gạt
Ổn định nhiệt độ chính xác
Dây sen PVD chống xoắn
Sen tắm tăng áp lực
Đầu phun silicon dễ dàng làm sạch
Ổn định nhiệt độ chính xác
Đầu vòi xoay 90°



36619-146/1C-I011

 725x350x135mm

Tay sen tăng áp 5 chức năng 120 mm
Bát sen tăng áp 228 mm
Vòi xả xoay 360 độ
Lõi trộn gốm siêu bền
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P06118-7Z-2

700x400x196mm

Chậu đúc thép không gỉ 304
Lớp mạ chống đọng nước, đệm cao su cách âm
Rỏ đựng thép không gỉ
Bộ thoát cỡ lớn và ống xả PP cao cấp chống ăn mòn, 
chống hóa chất 

 

ổ
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92495-HBS-1
Ga thoát sàn 
100X100mm

Đường kính ống cống áp dụng: DN50 mm



92432-1B-I021
Ga Thoát sàn
100x100mm

Đường kính ống nước: DN50
Chất liệu: Hợp kim đồng
Độ dày: 6mm
Lỗ mở cực lớn giúp thoát nước nhanh 





91102-1C-I011
Bộ xả 

Đường kính: φ61
Chiều dài: 85
Ren: G1 1/4





7116-183/1C-I011
Vòi lạnh

 Ren: G1/2

Hợp kim đồng
Cartridge sứ mở nhanh
Mạ nhiều lớp cho thời gian sử 
dụng lâu dài
Aerator cao cấp chống bắn & 
tiết kiệm nước





Tay cầm: ABS
Xử lý bề mặt: Mạ Chrome

74094-706/1B-1
Van góc
Ren đầu vào: G1/2

Tay cầm: ABS
Chất liệu: Đồng tinh luyện
Xử lý bề mặt: Mạ Chrome
Ống chỉ: ống chỉ gốm mở nhanh
Tổng trọng lượng: 0.14kg

44080-306/1C-I011
Van góc
Ren đầu vào: G1/2

74100-738/1B-1
Van góc

Vô lăng hợp kim kẽm
Thân van đúc đồng tinh luyện
Xử lý bề mặt mạ điện
Lưới lọc bằng thép không gỉ















P933907-1C-2
Lô đựng giấy vệ sinh
138x106x100mm

Hiện đại, tinh tế
Chất liệu: Thân INOX đế và giá đỡ bằng hợp kim kẽm
Chống ăn mòn, chất lượng vượt trội

Móc treo áo
 360x37x30mm

Móc áo 5 vấu
Mặt nhôm
Chất liệu thép không gỉ 304
Mạ điện bền màu, chống ăn mòn

Móc treo áo
 360x37x30mm

Móc áo 5 vấu
Mặt nhôm
Chất liệu thép không gỉ 304
Mạ điện bền màu, chống ăn mòn

9301805-DB-1

9301805-HBS-1



Kệ để khăn
Thép không gỉ 304 mạ chrome bền màu 
và chống ăn mòn
Thiết kế kết hợp thanh treo khăn
Chịu tải tốt 

290x128x80mm

9301807-DB-1
Kệ để giấy

Chất liệu thép không gỉ, giá 
đỡ khăn giấy hai thanh có thể 
đặt vật dụng, xử lý bề mặt 
màu đen mờ 



9301801-1B2-1
Móc treo áo
60x30x37mm

Hợp kim nhôm 6063 (phun cát oxy hóa màu đen mờ)







A2471-18BL-1
Tủ chậu treo
1000x530x1900mm

Chất liệu: Gỗ Laminate
Chất liệu bản lề: SUS304
Chất liệu lavabo: Chậu rửa bằng đá 
nhân tạo, màu nâu cacao
Tủ chính gồm 3 ngăn kéo: Ngăn kéo 
phía trên bên phải chia khoang lưu trữ 
riêng biệt
Tủ gương gồm gương & cửa kính

A1276-168Z-1
Tủ chậu treo
 1000×580×1900mm

Tủ chính: 2 ngăn kéo, 1 cánh cửa (khung hợp kim nhôm 
màu xám ánh sao + kính) 
Tủ gương: Gương toàn phần, trang bị đèn cảm ứng hai bên
Tủ phụ: Cánh tủ sử dụng khung hợp kim nhôm màu xám 
ánh sao + kính 
Vật liệu: Thân tủ bằng gỗ sinh thái, mặt ngăn kéo bằng gỗ 
nhiều lớp
Tủ gương: Toàn bộ bằng gỗ sinh thái 
Tủ phụ: Thân tủ bằng gỗ sinh thái, cánh tủ bằng khung hợp 
kim nhôm màu xám ánh sao + kính
Màu sắc: Nâu đen + Xám ánh sao
Chân tủ bằng inox màu xám ánh sao 
Gương thân thiện môi trường không chứa đồng 
Bản lề giảm chấn bằng inox 304
Ray trượt giảm chấn vận hành êm ái 
Mặt bàn: Mặt bàn đá phiến màu đen thiên thạch + Chậu rửa 
âm bàn mã 12145







P37315-000/00-1
Bộ trộn âm sàn vòi bồn tắm

Chất liệu: hợp kim đồng

Ren: G1/2
Độ sâu lắp đặt: 80~160mm



CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TÙY CHỈNH PHÚC MỸ GIA
Số 39, Quốc lộ 1A, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Số 264, Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, TP. HCM
02866.897.666 - 02866.897.888
Phucmygia.vn


